Trường THCS Kim Đồng                                                                        Giáo viên: Đồng Thị Lai

Tổ Ngữ văn- Nghệ thuật


Tuần 2: Từ ngày 11/9 đến 16/9/2023

	Tiết 6,7                                          
	ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HOÀ BÌNH 

G. G. mác – két       


A.Mục tiêu cần đạt: 
1. Kiến thức: 

- Một số hiểu biết về tình hình thế giới những năm 1980 liên quan đến văn bản.

- Hệ thống luận điểm, luận cứ, cách lập luận trong văn bản.

2.Kĩ năng:

Đọc- hiểu văn bản nhật dụng bàn luận về 1 vấn đề liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh vì hoà bình của nhân loại.

3. Thái độ:

-Yêu hoà bình , ghét chiến tranh, đấu tranh vì nền hoà bình độc lập dân tộc, nhân loại.

4. Năng lực: 

- Năng lực giao tiếp tiếng Việt

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ

B. Chuẩn bị: 

· Bảng phụ

· Tranh ảnh về sự huỷ diệt của chiến tranh. Nạn đói, nghèo Nam Phi 

· Theo dõi tình hình thời sự hàng ngày qua ti vi, báo chí, lưu ý những sự kiện quan trọng, ghi chép tóm tắt và liên hệ với bài học

· Sưu tầm hình ảnh hạt nhân (bom H, phân biệt với bom nguyên tử-bom A), tên lửa mang đầu đạn hạt nhân hoặc tàu ngầm trang bị hạt nhân .

C.PHƯƠNG PHÁP: Đthoại- TL nhóm – Bình giảng – Nêu vấn đề 

D. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học:

  1.Ổn định lớp: 

  2. KTBC:  5 phút

     2.1. Vốn tri thức của văn hoá nhân loại của Chủ Tịch Hồ Chí Minh sâu rộng như thế nào? 

    2.2. Phong cách Hồ Chí minh thể hịên ở những nét đẹp nào? Em học tập được điều gì từ phong cách đó của Bác?

	Hoạt động 1: Giới thiệu bài 

Mục tiêu:Tạo tâm thế, định hướng chú ý cho HS

-Phương pháp: Thuyết trình.

-Thời gian: 2 phút.Trong chiến tranh thế giới lần thứ 2, những ngày đầu tháng 8-1945, chỉ bằng hai quả bom nguyên tử đầu tiên ném xuống hai thành phố Hi-ro-si-ma và Na-ga-xa-ki, đế quốc Mĩ đã làm 2 triệu người Nhật bị thiệt mạng và còn di hoạ đến bây giờ. Thế kỉ XX, thế giới phát minh ra nguyên tử, hạt nhân đồng thời cũng phát minh ra những vũ khí huỷ diệt, giết người hàng loạt khủng khiếp. Từ đó đến nay, những năm đầu của thế kỉ XXI và cả trong tương lai, nguy cơ về một cuộc chiến tranh hạt nhân tiêu diệt cả thế giới luôn luôn tiềm ẩn và đe doạ nhân loại và đấu tranh vì một thế giới hoà bình luôn là một trong những nhiệm vụ vẻ vang nhưng cũng khó khăn nhất của nhân dân các nước. Hôm nay chúng ta nghe tiếng nói của một nhà văn nổi tiếng Nam Mĩ (Cô-lôm-bi-a), giải thưởng Nô-ben văn học, tác giả của những tiểu thuyết hiện thực huyền ảo lừng danh: Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két

	Hoạt động 2: Đọc-Tìm hiểu chú thích. 

-Mục tiêu:HS nắm được xuất xứ, bố cục và phương pháp biểu đạt của bài.

-Phương pháp:Vấn đáp, tái hiện thông qua hoạt động tri giác ngôn ngữ.

-Thời gian: 8 phút.

	- GV gọi HS đọc CT (*) (SGK – 19) 

-GV gọi HS đọc VB

-GV gọi HS đọc các CT 


	 HS đọc CT (*) 

 HS đọc VB

HS đọc các CT 


	I.Đọc-Tìm hiểu chú thích: 

1. Tác giả: 

- Nhà văn Cô-lôm-bi-a yêu hoà bình, viết nhiều tiểu thuyết nổi tiếng 

2. Tác phẩm: 

- Kiểu loại: Văn bản nhật dung: nghị luận chính trị, xã hội 

3. Từ chú thích.

	Hoạt động 3: HD HS tìm hiểu chi tiết VB 

Mục tiêu: HS nắm được giá trị nội dung, liên hệ thực tiễn từ vấn đề đặt ra trong văn bản.

-Phương pháp: Vắn đáp tái hiện, phân tích cắt nghĩa, nêu vấn đề giải quyết.

-Thời gian: 20 phút.

	?1. Hãy nêu luận điểm và hệ thống luận cứ của VB

( Năng lực hợp tác)
2. GV gọi HS đọc phần 1

?- Trong đoạn đầu bài văn, nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe doạ loài người và toàn bộ sự sống trên trái đất đã được tác giả chỉ ra rất cụ thể bằng các lập luận như thế nào? 

- 8/8/1886: Tính chất hiện thực và sự khủng khiếp của nguy cơ hạt nhân 

?- Con số ngày tháng rất cụ thể và số liệu chính xác về đầu đạn hạt nhân được nhà văn nêu ra mở đầu VB có ý nghĩa gì? 

- 4 tấn thuốc nổ: Tính toán cụ thể hơn về sự tàn phá khủng khiếp của kho vũ khí hạt nhân 

?-Phân tích tính toán về nguy cơ của 4 tấn thuốc nổ có gì đáng chú ý? 

-(Tất cả nổ tung sẽ làm biến hết thảy không phải một lần mà là 12 lần mọi dấu vết  của sự sống.

-Có thể tiêu diệt các hành tinh xoay quanh mặt trời, cộng thêm 4 hành tinh khác nữa, phá huỷ thế cân bằng của hệ mặt trời).
?- Thực tế em biết được những nước nào đã sản xuất và sử dụng vũ khí hạt nhân? 

?- Nhận xét cách vào đề của tác giả và ý nghĩa ? 

* Cách đặt vấn đề trực tiếp, chứng cứ rõ ràng 

3. * GV gọi HS đọc phần 2

?- Sự tốn kém và tính chất vô lí của cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đã được tác giả chỉ ra bằng những chứng cứ nào? 

* Tính chất phi lí và sự tốn kém ghê gớm của cuộc chạy đua vũ trang 

Cuộc chạy đua vũ trang  chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân đã và đang cướp đi của thế giới nhiều điều kiện để cải thiện cuộc sống của con người 

?- Những biểu hiện của cuộc sống được tác giả đề cập đến những lĩnh vực nào? Chi phí cho nó được so sánh với chi phí vũ khí hạt nhân như thế nào? 

?- Em có đồng ý với nhận xét của tác giả? Việc bảo tồn sự sống trên trái đất ít tốn kém hơn là “dịch hạch hạt nhân”? Vì sao? 

?- Em có nhận xét gì về những lĩnh vực mà tác giả lựa chọn đối với cuộc sống con người? Sự so sánh này có ý nghĩa gì? (KN phân tích, so sánh, nhận xét)
- Đó là những lĩnh vực thiết yếu của cuộc sống,  so sánh này cho thấy Chiến tranh hạt nhân chẳng những đi ngược lại lí trí của con người mà còn phản lại sự tiến hoá của tự nhiên: 

?- Khi sự thiếu hụt về điều kiện sống vẫn diễn ra không có khả năng thực hiện thì vũ khí hạt nhân vẫn phát triển gợi cho em suy nghĩ gì? 

(Chạy đua vũ trang là một việc làm ngu ngốc)

- Cách lập luận của tác giả có gì đáng chú ý? 

Cách lập luận đơn giản mà có sức thuyết phục cao 

4. * GV gọi HS đọc phần 3

?- Vì sao có thể nói: “Chiến tranh hạt nhân không những đi ngược lại lí trí con người mà còn đi ngược lại cả lí trí tự nhiên nữa”? 

* Chiến tranh hạt nhân nổ ra sẽ đẩy lùi sự tiến hoá trở về điểm xuất phát ban đầu, tiêu huỷ mọi thành quả của qúa trình tiến hoá. 

5.* GV gọi HS đọc phần 4

(Đây là luận cứ để kết bài, và cũng là chủ đích của thông điệp mà tác giả muốn gửi tới mọi người) 

?Em có suy nghĩ gì trước lời cảnh báo của nhà văn Mác- két về nguy cơ huỷ diệt sự sống và nến văn minh trên trái đất một khi chiến tranh hạt nhân nổ ra? 

* Đề nghị của Mác két nhằm lên án những thế lực hiếu chiến đẩy nhân loại vào thảm hoạ hạt nhân

? Nhưng liệu những tiếng nói ấy có thể ngăn chặn được hiểm hoạ hạt nhân hay không, và nếu như nó vẫn xảy ra thì sao? 

?Tiếng nói của Mác-két có phải chỉ là tiếng nói ảo tưởng không? Tác giả đã phân tích như thế nào? 
? Phần kết tác giả đưa ra lời đề nghị gì? Em hiểu ý nghĩa của đề nghị đó như thế nào? 

( Kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm)

- Mác – két đưa ra một đề nghị: Cần lập ra một nhà băng lưu trữ trí nhớ…
	TLN
Trả lời 

HS đọc phần 1

VB 

Trả lời 

              Tiết 7

.

 Trả lời 

 Trả lời 

 Trả lời 

 HS đọc phần 2

 So sánh 

 Đưa VD so sánh – Những con số biết nói 

Trả lời

Trả lời

Trả lời

 Trả lời

Trả Trả lời

Trả lời

 HS đọc phần 3

Trả lời

HS đọc phần 4

TLN
	II. Tìm hiểu văn bản: 

1.Luận điểm và hệ thống luận cứ của VB: 

a. Luận điểm: Chiến tranh hạt nhân là một hiểm hoạ khủng khiếp đang đe doạ toàn thể loài người và mọi sống trên trái đất, vì vậy đấu tranh để loạ bỏ nguy cơ ấy cho một thế giới hoà bình là nhiệm vụ cấp bách của toàn thể nhân loại 

b. Hệ thống luận cứ: 

b.1. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân 

b.2. Cuộc sống tốt đẹp của con người bị chiến tranh hạt nhân đe doạ 

b.3. Chiến tranh hạt nhân đi ngược lí trí loài người 

b.4. Nhiệm vụ đấu tranh cho một thế giới hoà bình 

2.1) Nguy cơ chiến tranh hạt nhân

-Ngày:8/8/86_50000 đầu đạn hạt nhân trên hành tinh.

_Trung bình: 4 tấn thuốc nổ/1 người.

->Tính hiện thực và sự khủng khiếp của nguy cơ hạt nhân

-> Sử dụng phép so sánh, các kiểu câu trần thuật mang tính khẳng định vấn đề

2.2-Chiến tranh hạt nhân làm mất đi cuộc sống tốt đẹp của con người.

*Các lĩnh vực

Chi phí CTHN

+ xã hội:

_100 tỉ USD giải quyết những vấn đề cấp bách, cứu trợ ytế, giáo dục.

+Ytế:

Ctrình phòng bệnh :14 năm bảo vệ hơn 1 tỉ người khỏi bệnh  sốt rét, cứu hơn 14 triệu trẻ em CP

+ Tiếp tế thực phẩm:

_Cứu  575 tr.người thiếu dinh dưỡng.

+Giáo dục:

-xoá mù chữ trên toàn thế giới.

=> Chỉ là mơ

_Chi phí 100 máy bay ném bom B.1B và 7000 tên lửa vượt Đại Châu.

_10 chiếc tàu Minit mang vũ khí hạt nhân .

_149 tên lửa MX

_Hai chiếc tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân.

=> Hiện thực

- Dẫn chứng cụ thể số liệu chính xác ( thuyết phục

( Tính chất phí lí và sự tốn kém ghê gớm của cuộc chạy đua vũ trang

2.3. Chiến tranh hạt nhân đi ngược lại lí trí con người, phản lại sự tiến hoá của tự nhiên

_380 triệu năm con bướm mới bay được. 

_180 triệu năm bông hồng mới nở” 

_Dẫn chứng khoa học về 

địa chất và cổ sinh học về nguồn gốc và sự tiến hoá của sự sống trên trái đất: “3
->CTHN -> huỷ duyệt về điểm xuất phát

=>Phản tự nhiên, phản tiến hoá

2.4- Nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn chiến tranh hạt nhân cho một thế giới hoà bình.

- Thái độ tích cực của tác giả 

- Tiếng nói của những người đang bênh vực bảo vệ hoà bình

- Lên án tố cáo



	Hoạt động 4: Hệ thống hoá kiến thức đã tìm hiểu qua bài học 

-Mục tiêu: HS Khái quát hoá kiến thức.

-Phương pháp: Khái quát hoá, 

-Thời gian: 6 phút

	· Cảm nhận của em về văn bản? Liên hệ với thực tế VB có ý nghĩa như thế nào? 

· Có thể đặt tên khác cho VB lấy tên này? 

· Nghệ thuật lập luận trong VB giúp em học tạp được gì? 

· GV gọi HS đọc GN
	Suy nghĩ

trả lời

Đọc.
	IV. Tổng kết: 

 +Ý nghĩa văn bản:

-Văn bản thể hịên những suy nghĩ nghiêm túc, đầy trách nhiệm của Mac-ket đối với hoà bình nhân loại.

*Ghi nhớ: (SGK – 21) 

	Hoạt động 5: HD luyện tập  

-Thời gian :7 phút

	-Phát biểu cảm nghĩ của em khi học xong bài này.
	Trình bày độc lập.
	V. Luyện tập: 

Phát biểu cảm nghĩ của em sau khi học bài “Đấu tranh cho một thế giới hoà bình” của nhà văn G.G. Mác – két  

	Hoạt động 6: Củng cố , Dặn dò

Cho HS nhắc lại nội dung và nghệ thuật của VB

	- Đọc lại một số tài liệu báo (Báo nhân dân, báo an ninh). Tài liệu về tác hại của chiến tranh và nguy cơ chiến tranh hạt nhân 

- Soạn bài “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em” 


	Tiết   8
	CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI (tiếp theo) 




A. MTCĐ:

   1.Kiến thức:

Nội dung phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự.

   2. Kĩ năng:

     - Vận dụng phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự trong hoạt động giao tiếp.

    - Nhận biết và phân tích được cách sử dụng phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự trong một tình huống giao tiếp cụ thể.

   3.Thái độ:

-   Ý thức sử dụng đúng phương châm hội thoại trong hoàn cảnh giao tiếp.

   4. Năng lực:

- Năng lực giao tiếp tiếng Việt

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ

B. Chuẩn bị: 

· Bảng phụ 

· Các đoạn hội thoại vi phạm pương châm quan hệ, cách thức, lịch sự, truyện cười

C.PHƯƠNG PHÁP:  -Thảo luận nhóm, tình huống, phát vấn, tái hiện.

D. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1.Ổn định

2KTBC: Phương châm về lượng, về chất là gì? Cho ví dụ? ( 5phút)

3.Bài mới:
	Hoạt động 1: Giới thiệu bài 

-Mục tiêu: Ôn lại kiến thức cũ, từ đó chuyển sang bài mới.

-Phương pháp: Vấn đáp.

-Thời gian: 5 phút

	Hoạt động 2: Hình thành khái niệm phương châm quan hệ 

-Mục tiêu:HS Nắm được khái niệm phương châm quan hệ,phương châm cách thức 

-Phương pháp: -Vấn đáp giải thích, minh hoạ, phân tích , cắt nghĩa, nêu và giải quyết vấn đề.

-Thời gian: 15 phút.

	* GV yêu cầu HS tìm hiểu ý nghĩa của thành ngữ “ông nói gà, bà nói vịt”

1?. Thành ngữ dùng để chỉ tình huống hội thoại như thế nào? 

(năng lực hợp tác, sử dụng ngôn ngữ)

2.Hậu qủa của tình huống trên là gì? 

(Hậu quả là người nói và người nghe không hiểu nhau )

3.Bài học rút ra từ hậu quả của tình huống trên? 

(.Bài họclà: Khi giao tiếp, phải nói đúng vào đê tài đang hội thoại )

* GV gọi HS đọc GN 1
	 HS suy nghĩ, thảo luận và trả lời 

Trả lời.

HS đọc GN 1
	I. Phương châm quan hệ: 

Ví dụ: Thành ngữ “Ông nói gà, bà nói vịt”

->mỗi người nói về một đề tài khác nhau, không ai hiểu ai cả.

=> Cần nói đúng đề tài giao tiếp, tránh lạc đề.

* Ghi nhớ 1: (SGK – 21) 



	*** Hình thành khái niệm phương châm cách thức 

	· Thao tác 1: GV yêu cầu HS tìm hiểu ý nghĩa của hai câu thành ngữ và trả lời các câu hỏi: 

1.Thành ngữ : “Dây cà ra dây muống” và “Lúng búng như ngậm hột thị” dùng để chỉ những cách nói như thế nào? ( NL hợp tác)
2? Hậu quả của những cách nói đó? 

-( Người nghe không hiểu hoặc hiểu sai lạc ý của người nói 

- Người nghe bị ức chế, không có thiện cảm với người nói)

3.? Bài học rút ra từ hậu quả cua rnhững cách nói trên? 

- Nói năng phải ngắn gọn, rõ ràng, rành mạch

- Trong khi giao tiếp, phải chú ý tạo được mối quan hệ tốt đẹp với người đối thoại

***Thao tác 2: 

· GV gợi dẫn HS các cách hiểu khác nhau về câu: “Tôi đồng ý với những nhận định về truyện ngắn của ông ấy” 

-(Có hai cách hiểu:

* - Cách 1: Tôi đồng ý với những nhận định của ông ấy 

- Cách 2: Tôi đồng ý với những truyện ngắn của ông ấy 

Có thể diễn đạt lại như sau: “Tôi đồng ý với những nhận định của ông ấy về truyện ngắn )
- GV gọi HS đọc GN 2
	HS suy nghĩ, thảo luận và trả lời 

Trả lời.

Trả lời.

Trả lời.

 HS suy nghĩ, thảo luận và trả lời 

Nêu cách hỉêu.

HS đọc GN 2
	II. Phương châm cách thức: 

-Ví dụ:

-  “Dây cà ra dây muống”: nói năng dài dòng,  rườm rà

 - “Lúng búng như ngậm hột thị”: nói năng ấp úng, không rành mạch, không thoát ý .

-> Cần nói ngắn gọn, rành mạch, tránh mơ hồ.

* Ghi nhớ 2: (SGK – 22)  

	*** Hình thành khái niệm phương châm lịch sự 

	· GV yêu cầu HS tìm hiểu VD 1, 2 trong SGK và trả lời các câu hỏi: 

1.? Trong mẩu chuyện “Người ăn xin”, tại sao cả ông lão ăn xin và cậu bé đều cảm thấy như mình đã nhận được từ người kia một cái gì đó? 

(.Vì cả hai đều cảm nhận được sự chân thành và tôn trọng của nhau) 

2.? Có thể rút ra được bài học gì từ mẩu chuyện trên? 

(Bài học: Khi giao tiếp, cần tôn trọng người đối thoại, không phân biệt  sang-hèn, giàu –nghèo)

· GV gọi HS đọc GN 3
	Đọc mẫu chuyện

HS suy nghĩ, thảo luận và trả lời 

tự rút ra bài học
	II. Phương châm lịch sự:

-Ví dụ: (SGK/tr 22)

-> Cả hai đều cảm nhận được sự chân thành và tôn trọng của nhau
_Khi giao tiếp cần tế nhị và tôn trọng người khác. 

* Ghi nhớ 3: (SGK – 23)

	Hoạt động 5: HD luyện tập 

-Mục tiêu:-HS Vận dụng kiến thức vào bài tập thực hành.

-Phương pháp: Vấn đáp giải thích, Thảo luận nhóm.

-Thời gian: 15’
1.1.1. Những câu tục ngữ, ca dao khẳng định vai trò của ngôn ngữ trong đời sống và khuyên ta trong giao tiếp nên dùng những lời lẽ lịch sự, nhã nhặn

Trong câu “Kim vàng ai nỡ uốn câu” 

- uốn câu: uốn thành chiếc lưỡi câu 

- Nghĩa của câu là: Không ai dùng một vật quí (chiếc kim bằng vàng) để làm một việc không tương xứng với giá trị của nó (uốn thành chiếc lưỡi câu) 

1.2. Tìm một số câu tục ngữ, ca dao tương tự: 

- 



Chim khôn kêu tiếng rảnh rang




        Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe 

-



Vàng thì thử lửa thử than




        Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời 

-



Chẳng được miếng thịt miếng xôi 




        Cũng được lời nói cho nguôi tấm lòng 

·                                       Một câu nhịn chín câu lành 

2. Phép tu từ từ vựng có liên quan trực tiếp với phương châm lịch sự là phép nói giảm nói tránh      

Cần lưu ý cụm từ “liên quan trực tiếp” vì trong giao tiếp đôi khi để tuân thủ phương châm lịch sự, người ta có thể dùng những phép tu từ khác, nhưng nói giảm nói tránh là cách nói chuyên dùng nhằm mục đích đó .

Ví dụ: Thay vì nói bạn mình bị trượt hai môn, nhiều HS nói là bị vướng hai môn 

· Thay vì chê bài viết của người khác dở, ta nói bài viết chưa được hay 

3.Chia 5 nhóm- mỗi nhóm thảo luận 1 câu: 

3.1. Chọn từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống: 

a. Nói dịu nhẹ như khen, nhưng thật ra là mỉa mai, chê trách là “nói mát” 

b. Nói trước lời mà người khác chưa kịp nói là “nói hớt”

c. Nói nhằm châm chọc điều không hay của người khác một cách cố ý là “nói móc” 

d. Nói chen vào chuyện của người trên khi không được hỏi đến là “nói leo” 

e. Nói rành mạch, cặn kẽ, có trước có sau là “nói ra đầu ra đũa”

3.2. Các từ ngữ trên chỉ những cách nói liên quan đến phương châm lịch sự (a), (b), (c), (d) và phương châm cách thức (e) 

	Hoạt động 6: Củng cố , Dặn dò

-Thời gian: 5 phút.

Cho HS đọc lại 3 GN 

	- Chuẩn bị tiết sau: “Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh” 


	Tiết   9
	SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN

THUYẾT MINH 


A.MTCĐ: 
1/Kiến thức:

-Tác dụng của yếu tố miêu tả trong văn thuyết minh: làm cho đối tượng thuyết minh hiện lên cụ thể, gần gũi, dễ cảm nhận hoặc nổi bật, gây ấn tượng.

-Vai trò của miêu tả trong văn bản thuyết minh:phụ trợ cho việc giới thiệu nhằm gợi lên hình ảnh cụ thể của đối tượng cần thuyết minh.

2/Kĩ năng:

-Quan sát các sự vật, hiện tượng.

-Sử dụng ngôn ngữ miêu tả phù hợp trong việc tạo lập văn bản thuyết minh.

3/ Thái độ:

-Ý thức cao trong khi viết văn thuyết minh có sử dụng yếu tố miêu tả .

4. Năng lực

- Năng lực giao tiếp tiếng Việt

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm

- Năng lực cảm thụ thẩm mỹ, sử dụng ngôn ngữ

B.ChuẩnBị: 

· Bảng phụ 

· Một số bảng thuyết minh có miêu tả 

C. Phương Pháp: Sử dụng kĩ thuật các mảnh ghép
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: 

  1.Ổn định lớp: 

  2.KTBC: Những đối tượng thuyết minh nào cần sử dụng lập luận? Nêu ví dụ cụ thể? Tác dụng của lập luận trong văn bản thuyết minh  (7phút)

  3.Bài mới:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1: Giới thiệu bài.- Từ sự kiểm tra bài cũ chuyển sang bài mới.

-Mục tiêu:Tạo tâm thế, định hướng chú ý cho HS

-Phương pháp: Thuyết trình.

-Thời gian: 2 phút.

	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới.

-Mục tiêu:HS xác định được yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
-Phương pháp: -Vấn đáp giải thích, minh hoạ, phân tích , cắt nghĩa, nêu và giải quyết vấn đề.

-Thời gian: 15 phút.

	· GV yêu cầu HS đọc và tìm hiểu văn bản “Cây chuối trong đời sống Việt Nam” ở SGK và trả lời các câu hỏi: 

? 1.Nhan đề của VB có ý nghĩa gì? 

?2.Xác định những câu văn thuyết minh về cây chuối 

(KN hợp tác, làm việc nhóm)
?3.Xác định những câu văn miêu tả  về cây chuối 

1. ?4. Theo yêu cầu chung của VBTM, có thể thêm hoặc bớt những gì? 

?5.Hãy kể thêm những công dụng của mỗi bộ phận trên cây chuối 

? Muốn cho bài văn thuyết minh sinh động, cụ thể chúng ta phải làm gì?
	Chú ý vào sách

Trả lời

Thảo luận nhóm theo kĩ thuật các mảnh ghép.

Trả lời

Trả lời

Thảo luận kĩ thuật động não.

Trả lời
	I. Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh: 

-Ví dụ:

- Văn bản: “ Cây Chuối” trong đời sống Việt Nam./tr. 24-25
1. Nhan dề của VB muốn nhấn mạnh: 
- Vai trò của của cây chuối đối với đời sống vật chất và tinh thần của người Việt Nam từ xưa đến nay 

- Thái độ đúng đắn của con người trong việc nuôi trồng, chăm sóc và sử dụng có hiệu quả các giá trị của cây chuối 

2. Thuyết minh: 

- Hầu như ở nông thôn.....

- Cây chuối rất ưa nước...vô tận 

- Người phụ nữ nào....hoa, quả...

- Quả chuối là một món ăn ngon

- Nào chuối hương...hấp dẫn

- Mỗi cây chuối đều cho một buồng chuối 

- Có buồng chuối....nghìn quả 

- Quả chuối chín ........mịn màng

- Nếu chuối chín.....hàng ngày 

- Chuối xanh.......truyền lại 

- Người ta có thể.....trên mâm ngũ quả 

Chuối thờ...nguyên nải

· Ngày lễ....chuối chín 

3. Miêu tả: 

- Đi khắp Việt Nam....núi rừng 

- Chuối xanh...món gỏi 

4. Có thể thêm các ý: 

a. Thuyết minh: 

- Phân loại chuối: chuối tây, chuối tiêu, chuối ngự...

- Thân gồm nhiều lớp bẹ....

- Lá (tàu) gồm có cuống lá (cọng) và lá 

-Nõn chuối: màu xanh 

- Hoa chuối (bắp chuối): màu hồng, có nhiều lớp bẹ

- Gốc có củ và rễ 

b. Miêu tả: 

- Thân tròn, mát rượi, mọng nước...

- Tàu lá xanh rờn, bay xào xạc trong gió, vẫy óng ả dưới ánh trăng ...

- Củ chuối có thể gọt vỏ để thấy một màu trắng mỡ màng , màu củ đậu đã bóc vỏ...

5. Có thể thêm một số công dụng: 

-  Thân cây chuối non có thể thái ghém làm rau sống ăn rất mát, có tác dụng giải nhiệt 

- Hoa chuối có thể thái thành sợi nhỏ để ăn sống ...

- Lá chuối tây tươi có thể dùng để gói bánh chưng, bánh nếp, bánh cốm...

- Lá chuối khô có thể dùng để lót ổ trong mùa đông...

***Ghi nhớ: sgk/25.

	Hoạt động 3: HD luyện tập 

Mục tiêu:-HS Vận dụng kiến thức vào bài tập thực hành.

-Phương pháp: Vấn đáp giải thích, Thảo luận nhóm.

-Thời gian: 15’

	?1. HS đọc yêu cầu BT 

GV phân nhóm, mỗi nhóm thuyết minh một đặc điểm của cây chuối, yêu cầu vận dụng miêu tả ( KN hợp tác, năng lực hợp tác)
GV gợi ý một số điểm tiêu biểu . HS thảo luận trình bày 

?2 Chỉ ra yếu tố miêu tả trong đoạn văn.

-Yêu cầu học sinh đọc.

?

3.Cho HS đọc VB “Trò chơi ngày xuân” 

?Yêu cầu tìm những câu miêu tả ở trong đó 

· ,GV ghi lên bảng 


	Nhóm làm việc

Trả lời

Đọc

HS phát hiện

HS nhận xét 


	II.Luyện tập 

1.Hoàn thiện các  câu văn: 

- Thân cây chuối...dễ chịu 

- Lá chuối.tươi xanh....thanh vắng

-  Lá chuối khô....những kẻ tha hương 

- Quả chuối chín....quyến rũ

- Bắp chuối....kì diệu 

- Nõn chuối....đợi gió mơ ra 

2.Yếu tố miêu tả :

“Tách là loại chén uống nước của người Tây....vừa làm động tác”.

3. Xác định những câu văn miêu tả trong văn bản “Trò chơi ngày xuân”: 

- Qua sông Hương...mượt mà

- Lân được trang trí công phu....các hoạ tiết đẹp 

- Múa lân rất sôi động....chạy quanh

- Kéo co....mỗi người 

- Bàn cờ ...quân cờ 

- hai tướng...che lọng 

Với khoảng thời gian nhất định...không bị chảy, khê

· Sau hiệu lệnh...bờ sông 

	Hoạt động 5: Củng cố,Dặn dò

-Mục tiêu:HS khái quát và khắc sâu kiến thức vừa được học.

-Thời gian: 6 phút.

	@ Yêu cầu HS đọc lại toàn bộ ghi nhớ. 

	@ Chuẩn bị bài mới  “ Chuẩn bị dàn ý cho đề bài “Con trâu ở làng quê VN”


	Tiết 10        
	LUYỆN TẬP SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ    TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH


A. Mục tiêu cần đạt:
1.Kiến thức:

-Những yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.

-Vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

2. Kĩ năng:

-Viết đoạn văn, bài thuyết minh sinh động, hấp dẫn.

3/Thái độ:

-Nắm được tầm quan trọng của tiết luyện tập, từ đó chuẩn bị bài thật tốt.

4. Năng lực:Giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, tự quản bản thân
B. Chuẩn bị:
- GV: N/cứu, soạn bài, bảng phụ.
- HS chuẩn bị dàn ‎ ý ở nhà cho 2 đề đã giao, bảng phụ.

C. PHƯƠNG PHÁP:


-Kĩ thuật động não, các mảnh ghép.

C. Tiến trình lên lớp:

1/ Ổn định:

1/Kiểm tra bài cũ 7 phút) - Nêu tác dụng của y/tố m/tả trong VB thu‎yết minh. Cho v.dụ.

                             - GV k/ tra việc chuẩn bài của HS ở nhà.  

2/Tổ chức các hoạt động dạy và học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1Giới thiệu bài.-Từ việc kiểm tra bài cũ chuyển sang bài mới.

-Mục tiêu:Tạo tâm thế, định hướng chú ý cho HS

-Phương pháp: Thuyết trình.

-Thời gian: 2 phút.

	HĐ2: Luyện tập tìm hiểu đề, tìm ‎ ý
Mục tiêu:Luyện tập tìm hiểu đề, tìm ‎ ý cho học sinh
-Phương pháp: -Vấn đáp giải thích, minh hoạ, phân tích , cắt nghĩa, nêu và giải quyết vấn đề.

-Thời gian: 30 phút.

	- GV cho HS đọc đề bài(sgk) và trả lời câu hỏi.

?: - Đề bài y/cầu trình bày v/đề gì?

?: - Nêu vai trò, vị trí của con trâu?

GV mở rộng, g/thích thêm:Trong nền k/tế s/xuất nông nghiệp, con trâu là tài sản, sức kéo, bạn thân…
(tậu trâu, lấy vợ, dựng nhà,cả 3 việc ấy thật là gian nan!)
?:- Ngoài ra , trâu còn có vị trí nào nữa trong đ/sống?

GV:

Con trâu:- gắn với lễ hội(chọi trâu)

               - gắn với tuối thơ

               -cung cấp th/phẩm, chế biến công mỹ nghệ.

?:- Dàn ý bài th/minh có mấy phần? Nêu n/ vụ của từng phần?

GV chốt lại ‎ ý. Cho HS tiến hành làm dàn ‎ ý.

?:- Nêu ‎ ý mở bài? Thân bài?

GV gợi ‎ ‎ cho HS: phần thân bài đưa các ‎ ý đã tìm vào.

?:- Nêu ‎ ý của phần kết bài?

(Kĩ thuật động não )
Viết bài

GV giao việc cho HS: - Mỗi tổ viết 1 phần. Chú ‎ ý sử dụng y/tố m/tả, các câu tục ngữ, ca dao về trâu.

Kiểm tra , cho điểm khuyến khích đoạn viết hay.

GV cho HS quan sát đoạn văn mẫu 

* Đọc tham khảo bài Dừa sáp
?:- Tìm câu văn sử dụng y/tố m/tả để thuyết minh “ Dừa sáp”.
	Đọc

HS suy nghĩ trả lời 

theo câu hỏi.

HS trả lời kĩ thuật động não.

Kĩ thuật động não.

HS vận dụng k/thức đã học trả lời câu hỏi.

2 HS đọc, cả lớp theo dõi.Mỗi nhóm làm theo kĩ thuật các mảnh ghép.

Đọc.


	I/ Đề bài: 

“ Con trâu ở làng quê Việt Nam”

 1 .Tìm hiểu đề.
  - Đề y/cầu thuyết minh

- V/đề: Con trâu ở làng quê VN, vai trò, vị trí của nó trong đ/sống của người VN.

2/Tìm ‎ ý
  - Cung cấp sức kéo

  - Tài sản quí‎ giá

  - Tham gia lễ hội, đình đám

   - Gắn với tuổi thơ

   - Cung cấp thực phẩm, chế biến hàng công mỹ nghệ…
3/Lập dàn ‎ ý:

 a/Mở bài:
    Giới thiệu k/quát về trâu và nét nổi bật về tác dụng của nó.

 b/Thân bài:
    (‎ ý đã tìm ở phần 2)

  c/Kết bài:

   Những cảm nghĩ của em về con trâuVN.

II/ Viết bài:

-Mỗi tổ viết 1 phần. Chú ‎ ý sử dụng y/tố m/tả, các câu tục ngữ, ca dao về trâu

	-****Những đoạn văn mẫu có sử dụng yếu tố miêu tả trong văn thuyết minh.(3 phút)

 Con trâu nhà em được nuôi từ khi còn rất bé. Đôi mắt to và lồi với hàng mi dài. Cái mõm bè bè nhai nhóp nhép khi nằm nghỉ dưới  gốc cây giữa trưa hè oi bức.


Thân hình béo căng, bước đi huỳnh huỵch nặng nề lắc lư như một con gấu. Da nó đen bóng dưới ánh nắng ban mai.


Con trâu nhà em mới hai tuổi mà đã nặng gần ba trăm kí. Nó mới cày lần đầu mà đã lập thành tích hai sào ruộng trong một buổi. Chiều chiều em thường thả trâu ra những bãi cỏ non ở đầu làng. Nó thích lắm, nhất là được ngâm mình dưới ao, hai lỗ mũi thở phì phì, đôi tai phe phẩy tỏ vẻ thoả mái lắm


“Con trâu là đầu cơ nghiệp” cha em nói thế. Không có nó thì mấy sào ruộng nhà em làm sao mà cấy đúng thời vụ, có lúa gạo ăn từ mùa này đến mùa khác

	HĐ3:Củng cố, dặn dò.(2 phút)

	    - Dùng y/tố m/tả trong bài văn thuyết minh sẽ làm cho bài văn sinh động, gây ấn tượng, nêu bật được đặc điểm của đối tượng thuyết minh.

- Chuẩn bị: * đề 1,2,3 để làm bài viết số 1

                   .
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